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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

BỘ MÔN NHA KHOA THỰC HÀNH 

 

ĐỀ THI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP 

VÀ TÍNH CHUYÊN NGHIỆP TRONG THỰC HÀNH NHA KHOA 

Học kỳ 1, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ TÍNH CHUYÊN NGHIỆP 

TRONG THỰC HÀNH NHA KHOA 

Mã học phần:  71DEET20022 Số tín chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  241_71DEET20022_0104 

241_71DEET20022_0107 

241_71DEET20022_0101 

Hình thức thi: Tiểu luận (Thuyết trình) Thời gian làm bài:  15 Phút 

☒ GV giao đề bài trong thời gian giảng dạy 

lớp học phần 

☐ TT. Khảo thí thiết lập và giao đề bài trên 

hệ thống thi CTE theo lịch thi Phòng Đào tạo 

công bố 

☐ Cá nhân ☒ Nhóm Số SV/nhóm:  10-12 

Quy cách đặt tên file Mã SV_Ho va ten SV_Tên học phần 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án bao gồm cả Lần 1 và Lần 2 trước ngày 17/11/2024. 

 

1. Format đề thi 

- Font: Times New Roman 

- Size: 13 

- Quy ước đặt tên file đề thi/đề bài: 

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TIEUL_De 1 

 

2. Giao nhận đề thi 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, đáp án/rubric. Trưởng Khoa/Bộ môn gửi đề thi, đáp án/rubric 

về Trung tâm Khảo thí qua email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf 

(nén lại và đặt mật khẩu file nén) và nhắn tin + họ tên người gửi qua số điện thoại 

0918.01.03.09 (Phan Nhất Linh). 

  

mailto:khaothivanlang@gmail.com


BM-006 

Trang 2 / 4 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO3 

Thực hành nha 

khoa trên nguyên 

tắc lấy bệnh nhân 

làm trung tâm 

Thuyết 

trình 

nhóm 

theo chủ 

đề 

50 

Câu 

hỏi số 

1 

10 

PI10.1 

CLO4 

Thể hiện tính 

chính trực, tin cậy 

và cam kết chất 

lượng hoàn hảo 

trong thực hành 

nha khoa 

Thuyết 

trình 

nhóm 

theo chủ 

đề 

50 PI3.1 

 

 

III. Nội dung đề bài 

 

1. Đề bài:  

Câu hỏi số 1: Nhóm sinh viên thuyết trình 01 trong các 23 chủ đề sau:  

1. Nguyên tắc quyền tự quyết của bệnh nhân. Phân tích và minh họa bằng ví dụ thực tế. 

2. Nguyên tắc tôn trọng lợi ích của bệnh nhân. Phân tích và minh họa bằng ví dụ thực 

tế. 

3. Nguyên tắc không gây hại. Phân tích và minh họa bằng ví dụ thực tế. 

4. Nguyên tắc công bằng. Phân tích và minh họa bằng ví dụ thực tế. 

5. Nguyên tắc tôn trọng sự thật. Phân tích và minh họa bằng ví dụ thực tế. 

6. Mô hình quan hệ thầy thuốc quyết định. Minh họa bằng ví dụ thực tế phân tích ưu 

nhược điểm của mô hình. 

7. Mô hình quan hệ bệnh nhân quyết định. Minh họa bằng ví dụ thực tế phân tích ưu 

nhược điểm của mô hình. 

8. Mô hình quan hệ thương mại - dịch vụ. Minh họa bằng ví dụ thực tế phân tích ưu 

nhược điểm của mô hình. 

9. Mô hình quan hệ tương tác hỗ tương. Minh họa bằng ví dụ thực tế phân tích ưu 

nhược điểm của mô hình. 

10. Tiếp nhận ca điều trị được cấp trên giao nhưng chưa đủ thông tin 

11. Chuyển điều trị ca bệnh vượt quá khả năng chuyên môn 

12. Tham gia điều trị liên chuyên khoa ca bệnh phức tạp 

13. Tranh luận trong sinh hoạt chuyên môn 

14. Viết email chuyển khám chuyên khoa tim mạch trước phẫu thuật nhổ răng khôn ở 

bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim cách đây 1 năm, huyết áp không ổn định 

15. Giao tiếp tốt, lắng nghe và cung cấp thông tin đầu đủ rõ ràng cho BN. Trình bày ppt 

về vấn đề chọn và nêu ví dụ (hay diễn kịch) về những gì BS nên tránh không làm và 

những điều cụ thể nên làm.   
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16. Tôn trọng BN, đáp ứng được yêu cầu, sở thích và giá trị của BN, đảm bảo giá trị của 

BN hướng dẫn tất cả những quyết định lâm sàng. Trình bày ppt về vấn đề chọn và 

nêu ví dụ (hay diễn kịch) về những gì BS nên tránh không làm và những điều cụ thể 

nên làm.   

17. Xây dựng mối quan hệ tin cậy lẫn nhau giữa BS-BN, liên tục, cùng chia sẻ trách 

nhiệm trong quá trình tư vấn và ra quyết định điều trị, chọn lựa phương pháp điều trị 

tốt nhất phù hợp hoàn cảnh của BN. Trình bày ppt về vấn đề chọn và nêu ví dụ (hay 

diễn kịch) về những gì BS nên tránh không làm và những điều cụ thể nên làm.   

18. Đồng cảm và nhạy cảm với bệnh nhân. Trình bày ppt về vấn đề chọn và nêu ví dụ 

(hay diễn kịch) về những gì BS nên tránh không làm và những điều cụ thể nên làm.   

19. Thảo luận và trình bày các cách để nuôi dưỡng tính chính trực tại nơi làm việc. Nêu 

ví dụ minh hoạ trong quá trình học tập, làm việc và trong cuộc sống. 

20. Thảo luận và trình bày các cách để nâng cao tính chính trực của mỗi cá nhân. Nêu ví 

dụ minh hoạ trong quá trình học tập, làm việc và trong cuộc sống.  

21. Thảo luận và trình bày 4 trong 8 hành vi giúp thúc đẩy, xây dựng lòng tin khi làm việc 

nhóm. Nêu ví dụ minh hoạ trong quá trình học tập, làm việc và trong cuộc sống (4 

hành vi: being transparent, sticking to commitments, demonstrating trust, being 

personal). 

22. Thảo luận và trình bày 4 trong 8 hành vi giúp thúc đẩy, xây dựng lòng tin khi làm 

việc nhóm. Nêu ví dụ minh hoạ trong quá trinh học tập, làm việc và trong cuộc sống 

(4 hành vi: listening well, appreciating others, being consistent, demonstrating 

vulnerability). 

23. Tạo ra tình huống trên lâm sàng và cách giải quyết tình huống đó, đảm bảo việc cam 

kết hướng đến chất lượng điều trị cho bệnh nhân này. 

+ Thông tin hành chính của bệnh nhân 

+ Lý do đến khám, than phiền, khiếu nại… 

+ Tư vấn kế hoạch điều trị, giải quyết khiếu nại… 

 

2. Hướng dẫn thể thức trình bày đề bài: mỗi nhóm sinh viên trình bày 01 chủ đề đã bốc 

thăm trong vòng 15 phút (file Power Point). Giảng viên chấm và đặt câu hỏi cho nhóm sinh 

viên. 

 

3. Rubric và thang điểm 

Rubric thuyết trình ppt theo nhóm 

       

  Tiêu chí 
Trọng số  

(100 %) 
Tốt  100% Khá  75% TB  50% Kém  0% 

Nội dung 

bài 

Nội dung 

bài thuyết 

trình 
50 

Đúng, đầy 

đủ 

Đầy đủ, sai < 

2 lỗi 

Thiếu 1-2 

nội dung, sai 

2-4 lỗi 

Thiếu nhiều 

nội dung 

quan trọng 

(> 2), sai 

nhiều lỗi 

(>4) 
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Hình thức 

trình bày 

slide 

10 

Slide đẹp, 

sử dụng 

đúng 

chuẩn 

(font, size 

chữ, màu 

chữ, sử 

dụng hiệu 

ứng…) 

Slide đẹp, sai 

kỹ thuật <2 

lỗi 

Slide trình 

bày tương 

đối, lỗi kỹ 

thuật từ 2-4 

Slide không 

đạt chuẩn, 

lỗi kỹ 

thuật >4 

Hoạt 

động 

thuyết 

trình 

Kỹ năng 

thuyết trình 
15 

Trình bày 

lưu loát,có 

chuẩn bị 

tốt, sử 

dụng tốt 

thiết bị, 

thu hút 

người 

nghe 

Trình bày 

được, sử 

dụng các 

thiết bị hỗ 

trợ được, 

chưa thu hút 

người nghe 

Tương đối rõ 

ràng, có lỗi 

sử dụng thiết 

bị, thiếu tự 

tin 

Không có 

khả năng 

thuyết trình 

 Thời gian 

trình 
5 

Đúng giờ 

qui định 

Quá thời 

gian < 5 phút 

 Quá thời 

gian từ 5-10 

phút 

Quá thời 

gian >10 

phút 

Trả lời câu 

hỏi 
15 

Lập luận 

logic, trả 

lời đầy đủ, 

đúng, 

chính xác 

Lập luận 

logic, trả lời 

còn thiếu 1-2 

ý 

Lập luận 

chưa logic, 

trả lời thiếu ý 

quan trọng 

Không trả 

lời được 

Hoạt 

động 

phối hợp  

nhóm  

Cách thức 

phối hợp 

hoạt động 

của nhóm 

5 

Phối hợp 

tốt, hiệu 

quả 

Phối hợp khá 

tốt 

Phối hợp 

chưa tốt, ít 

thảo luận 

Rời rạc, 

không phối 

hợp 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

 TS.BS. Điền Hòa Anh Vũ       TS.BS. Trần Ngọc Quảng Phi 

             TS.BS. Điền Hòa Anh Vũ 

                 ThS.BS. Phạm Hoài Nam 

               ThS. BS. Võ Mạnh Hùng 

                ThS.BS. Mai Tiến Dũng 

 


